
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 57/2021/DS-ST. 

Ngày: 09-11-2021.  

V/v: “Tranh chấp h p   n  tín dụn ”.  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N HUYỆN MỎ CÀY NAM  TỈNH   N TR  

-                                            

          -     t         t    Ông Nguyễn Văn Nguyên.  

        t               

+ Ông Ngô  á Đức.   

+ Ông Nguyễn Chí Thành.   

-                   Ông Đinh Nhậ  T   ng - Thư ký T a án nh n d n 

hu  n Mỏ Cà  Nam  t nh B n Tre  

-                                                                

                    Bà Lê Thị  iệu -    m sát v  n    

N à  09 thán  11 năm 2021, t   trụ s  T a án nh n d n hu  n Mỏ Cà  

Nam  t nh B n Tre, T a án nh n d n hu  n Mỏ Cà  Nam  t nh B n Tre   t    s  

th m c n   ha  vụ án thụ    số: 23/2021/TLST-DS ngày 19 tháng 01 năm 2021 

v  v  c: “ r      ấ           tí   ụ  ” theo Qu  t   nh  ưa vụ án ra   t    số: 

154/2021/QĐXXST-DS n à  24 thán  6 năm 2021    a các  ư n  s :     

- N uy    ơ   Ng n hàng A  trụ s  chính: Số Z  phư n  B  thành phố D  

t nh    n   an .  

N ườ   ạ    ệ  t eo  y quyề        uy    ơ   Ông T  n H u N -  h  

  ám  ốc N  n hàn  A -  h n    ao d ch C;   a ch :  hu phố E  th  trấn G  hu  n 

C  t nh B n Tre (văn bản ủ  qu  n số: 35/UQ-PGDMCN ngày 31/12/2020, ông N 

vắn  mặt). 

- Bị  ơ    

+ Ông T  n Văn S - S nh năm: 1965    a ch :  p K     L  hu  n C  t nh 

B n Tre (vắn  mặt)    
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+ Bà T  n Thị L - S nh năm: 1968    a ch     n   c:  p K     L  hu  n C  

t nh B n Tre (vắn  mặt)     

NỘI  UNG V   N  

 ạ   ơ         ệ    ày 15 t     12  ă  2020, trong       oạ    u   bị 

xét xử,   ườ   ạ    ệ  t eo  y quyề        uy    ơ  tr    bày    

N à  08 thán  5 năm 2017, Ngân hàng A - Chi nhánh U - Phòng giao 

d ch C c  cho ông Trần Văn S và bà Trần Th  L va  số t  n  à 110.000.000VNĐ 

(một trăm mư   tr  u   n ) theo H p   n  tín dụn  số: 032/17/HĐTD/0303-

6514, th   h n va   à 12 (mư   ha ) thán     t  n à  t  p theo sau n à    ả  n  n 

 ầu t  n (n à  10 tháng 5 năm 2017), l   suất cho va   à 12,60 /năm      suất n  

quá h n  à 150      suất cho va  t   th      m chu  n n  quá h n.   

Ông S, bà L c  th  chấp qu  n s  dụn   ất và tà  sản tr n  ất  ố  v   phần 

 ất c  d  n tích 3119,3m
2
 thuộc th a  ất số 21  t  bản    số 25  t a   c t   ấp K, 

xã L, hu  n C, t nh B n Tre do Ủ  ban nh n d n hu  n C  t nh B n Tre cấp   ấ  

ch n  nh n qu  n s  dụn   ất cho bà Trần Th  L vào n à  10 thán  02 năm 2015 

theo H p   n  th  chấp qu  n s  dụn   ất và tà  sản  ắn    n v    ất số: 

032/17/HĐTC-BĐS/0303-6514 n à  08 thán  5 năm 2017    a Ngân hàng A - 

Chi nhánh U -  h n    ao d ch C v    n  Trần Văn S  bà Trần Th  L.   

Tron  quá tr nh th c h  n h p   n   ông S, bà L c  trả  ư c 

34 661 715VNĐ (ba mư   bốn tr  u sáu trăm sáu mư   mốt ngàn bả  trăm mư   

 ăm   n ) t  n      t  n à  02 thán  4 năm 2019   n na  th   h n  c  trả t  n     

n a  chưa trả  ư c  hoản n   ốc nào. Do ông S, bà L v  ph m n hĩa vụ trả n  

nên Ngân hàng A   u cầu ông S, bà L phả  trả số n   ốc  à 110.000.000VNĐ 

(một trăm mư   tr  u   n ), t  n     quá h n tính   n n à  09 thán  11 năm 2021 

 à 54.281.836VNĐ (năm mư   bốn tr  u ha  trăm tám mư   mốt ngàn tám trăm ba 

mư   sáu   n ) và   u cầu t  p tục trả t  n        t  n à  10 thán  11 năm 2021 

cho   n  h  trả h t n  v   m c     suất     ư c thỏa thu n t   H p   n  tín dụn  

số: 032/17/HĐTD/0303-6514 ngày 08 tháng 5 năm 2017  ư c      t    a N  n 

hàng A - Chi nhánh U -  h n    ao d ch C v    n  Trần Văn S  bà Trần Th  L.    

Trong trư n  h p ông S, bà L  h n  hoàn thành n hĩa vụ trả n  th        

tà  sản th  chấp  à qu  n s  dụn   ất và tà  sản  ắn    n v    ất  ố  v   phần  ất 

c  d  n tích 3119,3m
2
 thuộc th a  ất số 21  t  bản    số 25  t a   c t   ấp K, xã L 

hu  n C, t nh B n Tre    thanh toán n  cho Ngân hàng A.   

Bị  ơ  là ô    rầ  Vă  S, bà  rầ    ị L vắ    ặt tro         oạ    u   

bị xét xử.  ạ   ờ tườ   tr      ày 22 t     10  ă  2021, bà  rầ    ị L trình 

bày: Bà c  va  của N  n hàn  A - Chi nhánh U -  h n    ao d ch C số t  n  à 
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110 000 000VNĐ (một trăm mư   tr  u   n )    chăn nu   heo và c  th  chấp 

qu  n s  dụn   ất  ố  v   3119m
2
  ất    va  t  n  Tổn  cộn   hoản t  n     và 

t  n tron  tà   hoản bà m  t   N  n hàn  A - Chi nhánh U -  h n    ao d ch C là 

34.400 000VNĐ (ba mư   bốn tr  u bốn trăm n àn   n )  Do v  c chăn nu   b  

thua  ổ  hoàn cảnh   a   nh  h   hăn n n bà chưa trả  ư c  hoản n  tr n cho 

Ngân hàng.      

 ạ        t   sơ t      

N ư       d  n theo ủ  qu  n của n u  n   n  b    n vắn  mặt t   ph  n 

t a  R  n  n ư       d  n theo ủ  qu  n của n u  n   n c    n    n h    t    

vắn  mặt    

Đ   d  n V  n    m sát nh n d n hu  n Mỏ Cà  Nam  t nh B n Tre phát 

b  u: Th m phán thụ       ả  qu  t vụ án  Hộ    n    t     Thư    ph  n toà th c 

h  n   n  qu    nh của Bộ  u t Tố tụn  d n s   N u  n   n  n ư       d  n theo 

ủ  qu  n của n u  n   n chấp hành   n  qu    nh t   các    u 70  71  85  86 của 

Bộ  u t Tố tụn  d n s  năm 2015  B    n chưa chấp hành   n  qu    nh t   các 

   u 70  72 của Bộ  u t Tố tụn  d n s  năm 2015  Sau  h  t m tắt nộ  dun  vụ án  

ph n tích   ánh   á     tr nh bà  của các  ư n  s   các tà     u  ch n  c  c  tron  

h  s  vụ án    t quả tranh tụn  t   ph  n t a      d  n V  n    m sát nh n d n 

hu  n Mỏ Cà  Nam  t nh B n Tre    n h  Hộ    n    t   :  p dụn  các    u 

317, 319, 320, 321, 322, 323, 466, 468 của Bộ  u t D n s  năm 2015  các    u 

91  95 của  u t các tổ ch c tín dụn   chấp nh n   u cầu  h      n của nguyên 

  n: Buộc ông S và bà L c  n hĩa vụ    n     trả cho Ngân hàng A số n   ốc  à 

110 000 000VNĐ (một trăm mư   tr  u   n ), t  n     tính   n ngày 09 tháng 11 

năm 2021  à 54 281 836VNĐ (năm mư   bốn tr  u ha  trăm tám mư   mốt n àn 

tám trăm ba mư   sáu   n ) và t  n     phát s nh theo thỏa thu n tron  h p   n  

tín dụn     t  n à  10 thán  11 năm 2021 cho   n  h  trả h t n   Trư n  h p  

ông S, bà L  h n  trả h t  ư c n  th        tà  sản th  chấp  à 3119,3m
2
  ất và tài 

sản  ắn    n v    ất thuộc th a  ất số 21  t  bản    số 25  t a   c t   ấp K, xã L, 

hu  n C, t nh B n Tre    thanh toán n  cho N  n hàng A.  

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N  

[1] Đ    à vụ    n v : “ r      ấ           tí   ụ  ”  h p   n   ư c 

th c h  n t   Ngân hàng A - Chi nhánh U -  h n    ao d ch C có   a ch  t    hu 

phố E  th  trấn G  hu  n C  t nh B n Tre n n T a án nh n d n hu  n Mỏ Cà  

Nam  t nh B n Tre thụ       ả  qu  t  à ph  h p v   qu    nh t   các    u 26, 35, 

40 của Bộ  u t Tố tụn  d n s  năm 2015.    
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[2] Ông Trần Văn S  bà Trần Th  L vắn  mặt tron    a   o n h a   ả ,   n  

th   n ư       d  n theo ủ  qu  n của n u  n   n c     n h   h n  t  n hành 

h a   ả  nên vụ án thuộc trư n  h p  h n  t  n hành h a   ả   ư c theo qu    nh 

t   Đ  u 207 của Bộ  u t Tố tụn  d n s  năm 2015  N ư       d  n theo ủ  qu  n 

của n u  n   n vắn  mặt t   ph  n t a nhưn  c    n    n h    t    vắn  mặt  

ông S, bà L vắn  mặt t   ph  n t a  ần th  ha  nên T a án   t    vắn  mặt n ư   

    d  n theo ủ  qu  n của n u  n   n  ông S, bà L  à ph  h p v   qu    nh t   

Đ  u 227 và Đ  u 228 của Bộ  u t Tố tụn  d n s  năm 2015.  

[3]     tr nh bà  của n u  n   n v  th     an      t h p   n  tín dụn   v  

số t  n va   th   h n va       suất suất cho va   à ph  h p v   nộ  dun  của H p 

  n  tín dụn  số: 032/17/HĐTD/0303-6514 n à  08 thán  5 năm 2017  B    n 

cũn  th a nh n c  va  số n   ốc  à 110 000 000VNĐ (một trăm mư   tr  u   n ) 

nhưn  do v  c chăn nu   b  thua  ổ và do d ch b nh n n m    h n  th  trả n  

  n  h n cho n u  n   n  Bà L cho rằn  t   h  va  t  n cho   n na  th  tổn  

cộn  bà c    ao cho n u  n   n số t  n  à 34 400 000VNĐ (ba mư   bốn tr  u 

bốn trăm n àn   n )  nhưn  n u  n   n     th a nh n c  nh n của bà L tổn  số 

t  n      à 34 661 715VNĐ (ba mư   bốn tr  u sáu trăm sáu mư   mốt n àn bả  

trăm mư    ăm   n )  s  th a nh n nà  của n u  n   n  à ph  h p v   tà     u c  

tron  h  s  vụ án n n  ác   nh số t  n     mà b    n    nộp  à 34 661 715VNĐ 

(ba mư   bốn tr  u sáu trăm sáu mư   mốt n àn bả  trăm mư    ăm   n ).   u 

cầu  h      n của n u  n   n  à ph  h p v   nộ  dun  của H p   n  tín dụn  

 ư c      t    a n u  n   n v   b    n và qu    nh của pháp  u t n n  ư c chấp 

nh n    

[4] V  c th  chấp tà  sản    a n u  n   n v   b    n theo H p   n  th  

chấp qu  n s  dụn   ất và tà  sản  ắn    n v    ất số: 032/17/HĐTC-BĐS/0303-

6514 n à  08 thán  5 năm 2017  à ph  h p v   qu    nh của pháp  u t nên trong 

trư n  h p b    n  h n  trả  ư c các  hoản n  tr n cho n u  n   n th        tà  

sản th  chấp là 3119,3m
2
  ất và tà  sản tr n  ất (c   tr n   nhà  c n  tr nh phụ  

chu n  tr       ) thuộc th a  ất số 21  t  bản    số 25  t a   c t   ấp K, xã L, hu  n 

C, t nh B n Tre (do bà Trần Th  L   n  t n tr n   ấ  ch n  nh n qu  n s  dụn  

 ất)    thanh toán n  cho n u  n   n.    

[5] V        t  n ch  phí cho v  c  em   t  th m   nh t   ch : T  n ch  phí 

cho v  c  em   t  th m   nh t   ch   à 200 000  n  (ha  trăm n àn   n )  số t  n 

nà  n u  n   n    nộp  ủ    u cầu  h      n của n u  n   n  ư c chấp nh n 

nên b    n c  n hĩa vụ    n     trả     số t  n nà  cho n u  n   n.   

[6  V  án phí d n s  s  th m:   u cầu của n u  n   n  ư c chấp nh n n n 

n u  n   n  h n  phả  ch u án phí d n s  s  th m  hoàn trả     cho n u  n   n 

số t  n t m  n  án phí d n s  s  th m    nộp. Ông S, bà L phả     n     ch u án 
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phí d n s  s  th m c    á n  ch  à 5  của tổn  số t  n phả  trả cho n u  n   n. 

Cụ th   ư c tính như sau: (110 000 000VNĐ + 54 281 836VNĐ) x 5% = 

8 214 000VNĐ (tám tr  u ha  trăm mư   bốn n àn   n )  Tuy nhiên, bà L là thân 

nh n    t sĩ  ư c c  quan Nhà nư c c  th m qu  n cấp   ấ  ch n  nh n   a   nh 

   t sĩ n n bà L  ư c m ễn nộp án phí d n s  s  th m  ố  v   phần của bà phả  

nộp  à 4 107 000VNĐ (bốn tr  u một trăm  ẻ bả  n àn   n )  Như v     n  S, bà 

L c n phả     n     nộp 4 107 000VNĐ (bốn tr  u một trăm  ẻ bả  n àn   n ) 

t  n án phí d n s  s  th m   

V      lẽ tr  ,  

QUY T Đ NH  

Căn c  vào các    u 320, 321, 322, 323, 466, 468 và Đ  u 288 của Bộ  u t 

Dân s  năm 2015; Đ  u 91 và Đ  u 95 của  u t các Tổ ch c tín dụn ; các    u 5, 

147, 157, 271, 273 của Bộ  u t Tố tụn  d n s ; Đ  u 12 và Đ  u 26 của N h  

qu  t số: 326/2016/UBTVQH14 n à  30 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban thư n  

vụ Quốc Hộ  qu    nh v  m c thu  m ễn    ảm  thu  nộp  quản    và s  dụn  án 

phí và    phí T a án. Tuyên: Chấp nh n   u cầu  h      n của n u  n   n:  

1/ Buộc ông Trần văn S và bà Trần Th  L c  n hĩa vụ    n     trả cho Ngân 

hàng A số n   ốc  à 110.000.000.000VNĐ (một trăm mư   tr  u   n ) và t  n     

quá h n tính   n n à  09 thán  11 năm 2021  à 54 281 836VNĐ (năm mư   bốn 

tr  u ha  trăm tám mư   mốt n àn tám trăm ba mư   sáu   n ).   

2/    t  n à  10 thán  11 năm 2021 cho   n  h  trả h t n   ông Trần Văn 

S  bà Trần Th  L c  n hĩa vụ trả t  n     quá h n theo m c     suất  ư c thỏa 

thu n t   H p   n  tín dụn  số: 032/17/HĐTD/0303-6514 n à  08 thán  5 năm 

2017  ư c      t    a N  n hàn  A - Chi nhánh U -  h n    ao d ch C v    n  

Trần Văn S  bà Trần Th  L.  

3/ Trư n  h p ông Trần Văn S  bà Trần Th  L  h n  trả h t  ư c các 

 hoản t  n cho Ngân hàng A th        tà  sản th  chấp  à qu  n s  dụn   ất và tà  

sản tr n  ất (c   tr n   nhà  c n  tr nh phụ  chu n  tr       )  ố  v   phần  ất c  

d  n tích 3119,3m
2
 thuộc th a  ất số 21  t  bản    số 25  t a   c t   ấp K, xã L 

hu  n C, t nh B n Tre (  ấ  ch n  nh n qu  n s  dụn   ất do Ủ  ban nh n d n 

hu  n C, t nh B n Tre cấp cho bà Trần Th  L vào n à  10 thán  02 năm 2015) 

theo H p   n  th  chấp qu  n s  dụn   ất và tà  sản  ắn    n v    ất số: 

032/17/HĐTC-BĐS/0303-6514 n à  08 thán  5 năm 2017    a Ngân hàng A - 

Chi nhánh U -  h n    ao d ch C v    n  Trần Văn S  bà Trần Th  L    thanh 

toán n  cho Ngân hàng A. 
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4/ Buộc ông Trần Văn S  bà Trần Th  L c  n hĩa vụ    n     trả     cho 

Ngân hàng A 200 000  n  (ha  trăm n àn   n ) t  n ch  phí cho v  c  em   t  

th m   nh t   ch .  

   t  n à  bản án c  h  u   c pháp  u t ( ố  v   các trư n  h p c  quan 

th  hành án c  qu  n chủ  ộn  ra qu  t   nh th  hành án) hoặc    t  n à  c    n 

  u cầu th  hành án của n ư    ư c th  hành án ( ố  v   các  hoản t  n phả  trả 

cho n ư    ư c th  hành án) cho   n  h  th  hành án  on  tất cả các  hoản t  n  

hàn  thán  b n phả  th  hành án c n phả  ch u  hoản t  n     của số t  n c n phả  

th  hành án theo m c     suất qu    nh t    hoản 2 Đ  u 468 Bộ  u t D n s  năm 

2015. 

5/ V  án phí d n s  s  th m:   

5 1) Hoàn trả     cho Ngân hàng A số t  n t m  n  án phí d n s  s  th m 

   nộp  à: 3 623 000VNĐ (ba tr  u sáu trăm ha  mư   ba n àn   n ) theo B  n  a  

thu t m  n  án phí     phí T a án số: 0005865 n à  19 thán  01 năm 2021 của 

Ch  cục Th  hành án d n s  hu  n C  t nh B n Tre    

5.2) Ôn  Trần Văn S và bà Trần Th  L c  n hĩa vụ    n     ch u 

8 214 000VNĐ (tám tr  u ha  trăm mư   bốn n àn   n ) t  n án phí d n s  s  

th m, nhưn  bà Trần Th  L  ư c m ễn nộp 4 107 000VNĐ (bốn tr  u một trăm  ẻ 

bả  n àn   n ) t  n án phí d n s  s  th m  Như v    buộc  n  Trần Văn S, bà 

Trần Th  L c  n hĩa vụ    n     nộp 4 107 000VNĐ (bốn tr  u một trăm  ẻ bả  

n àn   n ) t  n án phí d n s  s  th m    

6/ V  qu  n  hán  cáo: N u  n   n  b    n c  qu  n  hán  cáo bản án 

nà  tron  th   h n mư    ăm n à     t  n à  nh n  ư c bản án hoặc n à  bản án 

 ư c n  m   t   

7/ Bản án  ư c th  hành theo qu    nh t   Đ  u 2 của  u t Thi hành án d n 

s  th  n ư    ư c th  hành án d n s   n ư   phả  th  hành án d n s  c  qu  n 

thỏa thu n th  hành án  qu  n   u cầu th  hành án  t  n u  n th  hành án hoặc b  

cư n  ch  th  hành án theo qu    nh t   các    u 6  7, 7a và 9 của  u t Th  hành 

án d n s ; th   h  u th  hành án  ư c th c h  n theo qu    nh t   Đ  u 30 của 

 u t Th  hành án d n s  /. 

                                                                   TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M  

- Các  ư n  s ;                                                           TH M PH N - CHỦ T A PHI N TÒA 

- V SND hu  n Mỏ Cà  Nam;                                                                  (Đ    )  

- Chi cục T H   D S hu  n C;                                                     Nguyễn Văn Nguyên    

-  h n  KTNV và T.H.A-T ND t nh B n Tre;  

-  ưu: H  s  vụ án  Vp  Bp .   
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                                                                       Nguyễn Văn Nguyên  


